
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

27/15 Đường Xuân Diệu, Khu Phố Đông A, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

10.000.000.000 VNĐ

07/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG QUÂN WOOD

3703112182

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự, Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ, MDF, ván ép, gỗ ghép, các sản phẩm 
khác được chế biến từ gỗ

4663(Chính)

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn cửa các loại, cửa chống cháy

4669

4. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

5. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

6. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

7. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

8. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

9. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

10. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

11. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
HOÀNG QUÂN WOOD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG QUAN WOOD MANUFACTURING 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0932020468
Email:

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040086077958

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 27/15 Đường Xuân Diệu, Khu Phố Đông A, Phường Đông Hòa, 
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 27/15 Đường Xuân Diệu, Khu Phố Đông A, Phường Đông Hòa, Thành 
phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

NGUYỄN KHẮC VIỆN Nam
24/12/1986 Kinh Việt Nam

06/09/2021 Cục trưởng Cục Cảnh Sát Quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040086077958
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 27/15 Đường Xuân Diệu, Khu Phố Đông A, Phường Đông Hòa, 
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 27/15 Đường Xuân Diệu, Khu Phố Đông A, Phường Đông Hòa, Thành 
phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KHẮC VIỆN Nam

24/12/1986 Kinh Việt Nam

06/09/2021 Cục trưởng Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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